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CĂN CỨ PHÁP LÝ
1.Luật Bảo vệ môi trường 2020 số 72/2020/QH14 (ban hành ngày 17/11/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2022)
2. Nghị định 110/2026/NĐ-CP thay thế các quy định EPR tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày  25/5/2026 (bãi bỏ Chương VI Nghị định số 08/2022/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP);
3. Thông tư 24/2026/TT-BNNMT, có hiệu lực từ ngày 25/5/2026.



LỜI NÓI ĐẦU
Trong bối cảnh toàn cầu ngày càng chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, trách nhiệm tái chế bao bì đã trở thành một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong chuỗi cung ứng. Các nhà sản xuất và nhập khẩu đang nhận thức rõ vai trò của mình trong việc giảm thiểu bai bì giấy, kim loại, và thủy tinh bằng cách tham gia vào các chương trình tái chế có trách nhiệm.

Lộ trình thực hiện trách nhiệm tái chế bao bì không chỉ giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của rác thải ra môi trường, mà còn đóng góp vào việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. Để hiện thực hóa cam kết này, các nhà sản xuất và nhập khẩu cần xây dựng một kế hoạch hành động cụ thể, bao gồm việc phối hợp với các đơn vị thu gom, tái chế và giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của việc phân loại và xử lý chất thải đúng cách.

Báo cáo lộ trình thực hiện trách nhiệm tái chế bao bì giấy, kim loại, thủy tinh của các nhà sản xuất và nhập khẩu, với mục tiêu tạo ra một môi trường sống trong lành 
hơn cho thế hệ hiện tại và tương lai. Lộ trình này sẽ bao gồm các bước cụ thể từ việc thiết kế bao bì sinh thái, quản lý quy trình sản xuất đến việc triển khai các hoạt động thu gom và tái chế hiệu quả. 
Việc thực hiện trách nhiệm tái chế bao bì giấy, thủy tinh, kim loại không chỉ là nghĩa vụ của các doanh nghiệp, mà còn mở ra cơ hội để phát triển ngành công nghiệp tái chế, tạo ra giá trị kinh tế và công ăn việc làm mới, đồng thời góp phần vào quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn – một nền kinh tế mà các tài nguyên được sử dụng một cách hiệu quả và bền vững. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cam kết về các mục tiêu phát triển bền vững, việc thực hiện trách nhiệm tái chế bao bì nhựa là một bước đi quan trọng, thể hiện sự cam kết của Việt Nam trong nỗ lực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.


NỘI DUNG
I.THỰC TRẠNG BAO BÌ GIẤY, KIM LOẠI. THỦY TINH TẠI VIỆT NAM
1.1. Khối lượng và nguồn gốc chất thải bao bì giấy, kim loại, thủy tinh
 Khối lượng và nguồn gốc chất thải bao bì giấy, kim loại, thủy tinh
 * Khối lượng chất thải bao bì
Khối lượng chất thải bao bì, bao gồm giấy, kim loại, và thủy tinh, có thể thay đổi theo từng quốc gia và khu vực, nhưng nhìn chung, những bao bì này chiếm một tỷ lệ đáng kể trong tổng lượng chất thải rắn đô thị. Theo thống kê toàn cầu, bao bì đóng góp khoảng 30-40% tổng khối lượng chất thải rắn. Cụ thể:
- Bao bì giấy: Chiếm khoảng 20-30% tổng lượng chất thải rắn. Sự gia tăng sử dụng bao bì giấy trong thương mại và thực phẩm đã góp phần làm tăng khối lượng này.
- Bao bì kim loại: Chiếm khoảng 5-10% tổng lượng chất thải rắn. Số lượng này chủ yếu bao gồm lon, hộp đựng thực phẩm và đồ uống.
- Bao bì thủy tinh: Chiếm khoảng 5-10% tổng lượng chất thải rắn. Chất thải này chủ yếu đến từ chai, lọ mỹ phẩm và đồ uống.

 * Nguồn gốc chất thải bao bì
Chất thải bao bì phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:
- Ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống: Đây là nguồn chính phát sinh chất thải bao bì với lượng lớn bao bì giấy (bao bì đựng thực phẩm) và kim loại (lon nước ngọt, bia). 
- Ngành bán lẻ và thương mại: Nguồn này chủ yếu phát sinh từ bao bì sản phẩm khi khách hàng mua sắm, bao gồm túi giấy, hộp giấy, và bao bì nhựa.
- Ngành sản xuất và xuất khẩu: Nhiều sản phẩm trong quy trình sản xuất cần được đóng gói bảo vệ bằng bao bì kim loại và thủy tinh, dẫn đến sự phát sinh chất thải khi sản phẩm được tiêu thụ.
- Ngành thương mại điện tử: Sự gia tăng mua sắm trực tuyến trong những năm gần đây đã tạo ra một lượng lớn chất thải bao bì từ giấy (thùng carton) và kim loại (nếu có), ảnh hưởng đến tổng lượng chất thải phát sinh.
1.2. Tác động của bao bì giấy, kim loại, thủy tinh
1.2.1. Đối với môi trường
 * Bao bì giấy
- Tác động tích cực:
  - Tái chế: Bao bì giấy có khả năng tái chế cao. Khi được thu gom và xử lý đúng cách, giấy có thể được tái chế thành nhiều sản phẩm mới, giảm lượng rác thải.
  - Sinh thái: Giấy thường được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tái sinh, như gỗ từ rừng quản lý bền vững.
- Tác động tiêu cực:
  - Phá rừng: Sự sản xuất giấy có thể dẫn đến tình trạng chặt phá rừng nếu nguồn gỗ không được quản lý bền vững.
  - Khí thải: Quá trình sản xuất giấy thải ra lượng lớn khí CO2 và các chất ô nhiễm khác, tác động đến chất lượng không khí.
  - Rác thải: Nếu bao bì giấy không được tái chế, chúng sẽ gây ra sự tích tụ rác thải tại các bãi chôn lấp, nơi chúng phân hủy chậm.

* Bao bì kim loại
- Tác động tích cực:
  - Khả năng tái chế: Bao bì kim loại, như lon nhôm và hộp thiếc, có thể tái chế nhiều lần mà không làm giảm chất lượng, giúp giảm thiểu việc khai thác tài nguyên mới.
  - Tiết kiệm năng lượng: Tái chế kim loại tiêu thụ ít năng lượng hơn so với sản xuất kim loại từ nguyên liệu thô.
- Tác động tiêu cực:
  - Ô nhiễm môi trường: Nếu không được xử lý đúng cách, các hộp kim loại có thể gây ô nhiễm đất và nước do rỉ sét và các hóa chất độc hại.
  - Khí thải: Quá trình sản xuất kim loại thải ra khí thải lớn, góp phần vào biến đổi khí hậu.

 * Bao bì thủy tinh
- Tác động tích cực:
  - Tái chế: Thủy tinh có thể tái chế 100% mà không hề mất đi chất lượng, làm cho nó trở thành một trong những vật liệu có thể tái chế bền vững nhất.
  - An toàn: Thủy tinh không chứa các hóa chất độc hại và an toàn cho sức khỏe, không gây ô nhiễm thực phẩm.
- Tác động tiêu cực:
  - Nặng và dễ vỡ: Bao bì thủy tinh thường nặng hơn so với giấy và kim loại, gây tăng chi phí vận chuyển và tiêu thụ năng lượng khi được vận chuyển.
  - Tồn đọng: Nếu không được tái chế, thủy tinh sẽ tồn tại trong môi trường hàng ngàn năm mà không phân hủy, gây ô nhiễm không gian môi trường.

1.2.2. Đối với sức khỏe con người
* Bao bì giấy
-Tác động tích cực:
+Không chứa hóa chất độc hại: Bao bì giấy thường không chứa các hóa chất nhựa có hại như BPA, phthalates, giúp đảm bảo an toàn cho sức khỏe khi tiếp xúc với thực phẩm.
 +An toàn khi sử dụng: Bao bì giấy không có mảnh sắc nhọn như thủy tinh, giảm nguy cơ chấn thương khi sử dụng.
-Tác động tiêu cực:
+Khả năng nhiễm khuẩn: Bao bì giấy có thể hút nước và dễ dàng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nếu không được bảo quản đúng cách.
+Hóa chất từ quá trình in ấn: Một số loại giấy có thể được xử lý bằng hóa chất hoặc mực in độc hại, có thể gây ra rủi ro nếu chúng tiếp xúc với thực phẩm.

* Bao bì kim loại
-Tác động tích cực:
+Bảo vệ thực phẩm: Bao bì kim loại có khả năng bảo vệ thực phẩm khỏi ánh sáng, ẩm ướt và không khí, giữ cho thực phẩm an toàn và lâu hỏng.
+Không tương tác với thực phẩm: Nếu được chế tạo đúng cách, bao bì kim loại như hộp nhôm không tương tác với thực phẩm, giúp giữ nguyên mùi vị và chất lượng.
- Tác động tiêu cực:
+Hóa chất từ lớp lót: Một số bao bì kim loại có thể chứa lớp lót chứa BPA hoặc các hóa chất tương tự, có thể thôi nhiễm vào thực phẩm và gây ảnh hưởng đến sức khỏe, bao gồm rối loạn nội tiết.
+Kim loại nặng: Nếu kim loại bị rỉ sét hoặc không được xử lý đúng cách, có thể phát sinh nguy cơ nhiễm độc cho con người khi tiêu thụ thực phẩm từ bao bì này.

* Bao bì thủy tinh
-Tác động tích cực:
+An toàn cho sức khỏe: Thủy tinh không chứa hóa chất độc hại, không tương tác với thực phẩm và giữ nguyên hương vị, giảm nguy cơ nhiễm độc cho người sử dụng.
 +Dễ tái chế: Bao bì thủy tinh có thể tái chế hoàn toàn, giúp giảm lượng rác thải và các tác động tiêu cực đến môi trường, từ đó bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
- Tác động tiêu cực:
+Nguy cơ chấn thương: Thủy tinh dễ vỡ, việc sử dụng và xử lý bao bì thủy tinh không cẩn thận có thể dẫn đến chấn thương, người tiêu dùng có thể bị thương do các mảnh vỡ.
 +Thời gian bảo quản thực phẩm: Nếu không được bảo quản đúng cách, bao bì thủy tinh có thể tạo điều kiện cho sự phát triển của vi khuẩn, gây ra nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

1.2.3. Đối với KT-XH
 * Bao bì giấy
- Tác động tích cực:
+Ngành công nghiệp phát triển: Sản xuất và tiêu thụ bao bì giấy hỗ trợ tạo ra hàng triệu việc làm trong ngành công nghiệp chế biến giấy và in ấn.
+Thúc đẩy tiêu thụ: Bao bì giấy có thể góp phần tăng giá trị cho sản phẩm, thu hút người tiêu dùng nhờ thiết kế thân thiện và hấp dẫn, từ đó thúc đẩy doanh thu cho các doanh nghiệp.

- Tác động tiêu cực:
+Chi phí sản xuất: Chi phí sản xuất bao bì giấy có thể cao hơn so với bao bì nhựa, khiến một số doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh.
+Rác thải và tái chế: Nếu không được quản lý đúng cách, bao bì giấy có thể tạo ra rác thải lớn, gia tăng gánh nặng cho hệ thống xử lý chất thải và chi phí cho cộng đồng.

* Bao bì kim loại
- Tác động tích cực:
+Tạo việc làm: Ngành sản xuất và tái chế bao bì kim loại tạo ra hàng ngàn việc làm, từ sản xuất đến phân phối.
+Sự bền vững trong sản xuất: Bao bì kim loại có thể được tái chế nhiều lần, tạo ra nguồn nguyên liệu quý giá và tiết kiệm chi phí sản xuất trong tương lai.
- Tác động tiêu cực:
 +Đầu tư ban đầu lớn: Việc thiết lập nhà máy sản xuất và tái chế bao bì kim loại đòi hỏi vốn đầu tư lớn, điều này có thể gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ.
 +Khả năng ô nhiễm: Quá trình sản xuất bao bì kim loại có thể thải ra khí nhà kính và chất thải, làm tăng chi phí xử lý ô nhiễm cho xã hội.

* Bao bì thủy tinh
- Tác động tích cực:
  - Ngành công nghiệp mạnh mẽ: Sản xuất bao bì thủy tinh đóng góp vào nền kinh tế địa phương thông qua việc tạo việc làm và thúc đẩy các ngành liên quan như khai thác nguyên liệu.
+Tăng giá trị sản phẩm: Bao bì thủy tinh thường được coi là cao cấp hơn, có thể tăng giá trị sản phẩm và tạo ra tiềm năng doanh thu cao hơn cho các thương hiệu.
 - Tác động tiêu cực:
+Chi phí cao và trọng lượng: Sản xuất và vận chuyển bao bì thủy tinh thường có chi phí cao hơn do trọng lượng nặng và dễ vỡ, điều này có thể khiến giá thành sản phẩm tăng.
+Xử lý chất thải: Nếu không tái chế đúng cách, thủy tinh có thể gây ô nhiễm môi trường, tạo áp lực lên các hệ thống xử lý chất thải.

II.Trách nhiệm tái chế bao bì giấy, kim loại, thủy tinh
2.1. Khung pháp lý và quy định
-Luật Bảo vệ môi trường 2020
-Nghị định 110/2026/NĐ-CP
-Thông tư 24/2026/TT-BNNMT

2.2. Lộ trình thực hiện
Bối cảnh giai đoạn năm 2024 - 2025 (đã thực hiện)
Theo Điều 77 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, các nhà sản xuất, nhập khẩu thực hiện trách nhiệm tái chế bao bì từ ngày 01/01/2024. Nghĩa vụ của các năm 2024 và 2025 thực hiện theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. 
Từ ngày 25/5/2026, trách nhiệm tái chế thực hiện theo Nghị định 110/2026/NĐ-CP, với tỷ lệ bắt buộc: giấy, carton 20%; nhôm 22%; sắt và kim loại khác 20%; thủy tinh 15%.

Dựa trên lộ trình theo quy định, chúng tôi đề xuất các giai đoạn cụ thể:
Giai đoạn 1: Từ năm 2026 - 2027
· Thiết lập hệ thống thu gom: Phối hợp với các công ty tái chế và cơ quan địa phương để xây dựng các trạm thu gom bao bì giấy, kim loại, thủy tinh.
· Thực hiện chiến dịch tuyên truyền: Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về việc phân loại và tái chế bao bì nhựa tại nguồn.
Giai đoạn 2: Từ năm 2028
· Nâng cấp công nghệ tái chế: Đầu tư vào công nghệ tái chế hiện đại, đảm bảo tối đa hóa hiệu quả tái chế và giảm thiểu lượng nhựa không thể tái chế.
· Tăng cường hợp tác quốc tế: Học hỏi từ các mô hình tái chế tiên tiến và thúc đẩy việc xuất khẩu nguyên liệu tái chế.
Giai đoạn 3: Từ năm 2029 - 2030
· Đạt tỷ lệ tái chế bắt buộc, kể cả khi tỷ lệ điều chỉnh tăng (chu kỳ 3 năm, tối đa 10%, bắt đầu từ năm 2029).
· Báo cáo định kỳ: Cập nhật tiến độ thực hiện và đề xuất các điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.
2.3. Phương thức thực hiện tái chế
Một là, tổ chức tái chế sản phẩm, bao bì: tự quyết định việc tái chế theo các cách thức:
- Tự thực hiện tái chế
- Thuê đơn vị tái chế để thực hiện tái chế
- Ủy quyền cho tổ chức trung gian để tổ chức thực hiện tái chế
Hai là, lựa chọn hình thức đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế sản phẩm, bao bì.

3.Giải pháp và hành động cụ thể
· Xây dựng mạng lưới đối tác tái chế: Kết nối với các nhà máy tái chế và các tổ chức phi chính phủ để đảm bảo hoạt động tái chế bao bì nhựa được duy trì liên tụ
· Phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường:
· Sản xuất bao bì nhựa dễ tái chế: Khuyến khích các doanh nghiệp chuyển hướng sang sản xuất các loại bao bì nhựa dễ tái chế hơn, hoặc thay thế bằng các loại vật liệu tái tạo và 
thân thiện với môi trường. Điều này bao gồm việc giảm bớt việc sử dụng các loại nhựa khó phân hủy và nhựa nhiều lớp, khó tái chế.
· Tích hợp thiết kế bền vững: Các sản phẩm bao bì nhựa cần được thiết kế để giảm thiểu lượng nguyên liệu nhựa sử dụng, từ đó dễ dàng hơn trong việc tái chế. Ví dụ, bao bì nhựa mỏng hơn, ít lớp hơn sẽ giúp đơn giản hóa quy trình tái chế.
· Nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng:
· Chương trình giáo dục và tuyên truyền: Tăng cường các chiến dịch tuyên truyền rộng rãi đến cộng đồng và doanh nghiệp về lợi ích của việc tái chế nhựa, đồng thời hướng dẫn người tiêu dùng về việc phân loại chất thải nhựa tại nguồn. Các chương trình giáo dục về môi trường trong trường học, doanh nghiệp và cộng đồng cần được đẩy mạnh nhằm thay đổi thói quen sử dụng và xử lý bao bì nhựa.
· Kết hợp với các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp xã hội: Hợp tác với các tổ chức xã hội trong việc xây dựng các sáng kiến truyền thông, giáo dục về bảo vệ môi trường và tái chế rác thải. Các hoạt động này giúp cộng đồng hiểu rõ vai trò và trách nhiệm trong việc tái chế bao bì nhựa.

4. Thách thức và cơ hội
4.1. Thách thức
-Khó khăn trong việc thiết lập hệ thống tái chế đồng bộ: Việt Nam hiện vẫn thiếu một hệ thống tái chế bao bì nhựa đồng bộ và hiệu quả. Các cơ sở hạ tầng thu gom và xử lý chất thải chưa được phát triển toàn diện trên quy mô lớn. Hệ thống quản lý chất thải rắn, đặc biệt là phân loại rác thải tại nguồn, vẫn còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến sự quá tải trong quá trình thu gom và xử lý. Điều này làm giảm hiệu suất tái chế, khiến nhiều bao bì nhựa không được xử lý đúng cách và thải ra môi trường.
-Chi phí đầu tư ban đầu cao: Đầu tư vào công nghệ tái chế tiên tiến, xây dựng hệ thống thu gom và xử lý bao bì nhựa yêu cầu một khoản chi phí lớn. Đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đây là một rào cản lớn do thiếu vốn và nguồn lực. Ngoài ra, chi phí cho việc cải tiến dây chuyền sản xuất, đổi mới bao bì để dễ tái chế và giảm thiểu việc sử dụng nhựa cũng tạo áp lực lên các doanh nghiệp trong ngắn hạn.
-Khó khăn trong việc thay đổi nhận thức và thói quen: Nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp về tầm quan trọng của tái chế nhựa chưa cao. Người tiêu dùng vẫn chưa quen với việc phân loại rác thải tại nguồn, trong khi các doanh nghiệp thường xem việc tái chế là chi phí phụ hơn là một phần của chiến lược phát triển bền vững. Thói quen tiêu dùng và sự phụ thuộc vào bao bì nhựa cũng là một thách thức lớn trong việc giảm thiểu và tái chế chất thải nhựa.
4.2  Cơ hội
-Tạo ra giá trị kinh tế mới: Tái chế bao bì nhựa không chỉ giúp giảm thiểu tác động đến môi trường mà còn mở ra cơ hội phát triển ngành công nghiệp tái chế. Việc đầu tư vào các cơ sở hạ tầng và công nghệ tái chế sẽ tạo ra công ăn việc làm và cơ hội kinh doanh mới trong chuỗi giá trị tái chế. Các doanh nghiệp có thể khai thác nguồn tài nguyên từ chất thải nhựa, tạo ra sản phẩm mới và nâng cao giá trị kinh tế từ việc tái sử dụng nguyên liệu nhựa.
Hợp tác và thu hút đầu tư quốc tế: Trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp có thể tận dụng cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận công nghệ tái chế tiên tiến. Việc tham gia vào các liên minh tái chế toàn cầu và các sáng kiến quốc tế sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực tái chế, đồng thời thu hút đầu tư từ các tổ chức và quỹ phát triển xanh. Điều này cũng giúp tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh các thị trường lớn như châu Âu và Bắc Mỹ đang áp dụng tiêu chuẩn môi trường khắt khe.
-Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững: Việc tái chế bao bì nhựa là một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn, nơi tài nguyên được sử dụng một cách hiệu quả và bền vững. Thông qua tái chế, doanh nghiệp không chỉ giảm thiểu lượng chất thải nhựa ra môi trường mà còn tái sử dụng nguồn tài nguyên để tạo ra sản phẩm mới.



KẾT LUẬN
Thực hiện trách nhiệm tái chế bao bì nhựa không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là cơ hội lớn cho các nhà sản xuất và nhập khẩu tại Việt Nam. Dù đối mặt với nhiều thách thức như thiếu hạ tầng tái chế, chi phí đầu tư cao, và khó khăn trong việc thay đổi nhận thức của cộng đồng, các doanh nghiệp có thể vượt qua nhờ vào việc áp dụng công nghệ tiên tiến, hợp tác với các đối tác quốc tế và tham gia vào nền kinh tế tuần hoàn.
Bên cạnh những khó khăn, trách nhiệm tái chế bao bì nhựa mang lại nhiều cơ hội như nâng cao uy tín thương hiệu, thu hút đầu tư, và tăng cường hợp tác quốc tế. Việc thực hiện trách nhiệm này còn giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường toàn cầu về môi trường, đồng thời góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.
Với sự hỗ trợ từ Chính phủ và sự tham gia tích cực từ cộng đồng, các doanh nghiệp có thể tận dụng các cơ hội này để chuyển đổi hoạt động kinh doanh theo hướng bền vững hơn. Sự nỗ lực từ cả doanh nghiệp và xã hội sẽ giúp thúc đẩy việc tái chế bao bì nhựa, bảo vệ môi trường và xây dựng một Việt Nam xanh sạch cho thế hệ tương lai.





Tài liệu tham khảo
https://demo-portal-en.monre.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin-Eng.aspx?ItemID=8252&Caching=reload
https://apiswa.org/wp-content/uploads/2024/01/EEPSEA_Report_2023.pdf
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